
Phụ lục I 
 DỮ LIỆU GỐC MẦM NON 

NGÀNH GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SGDĐT 
ngày tháng năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Nhóm thông tin Chi tiết 

1 Học sinh 

- Mã số đinh dnh cá nhân  
- Mã đinh dnh Bộ GD&ĐT 
- Họ học snh 
- Tn đệm học snh 
- Tn học snh 
- Ngày sinh 
- Gớ tính 
- Quốc tich 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Nơ snh (Tho 3 cấp hanh chính hoặc

theo tên cơ sở y tê kem đi chỉ cơ sở y tê)
- Nơ đăng ký kh snh (tho 3 cấp hanh

chính) 
- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ ln hệ 
- Họ tn mẹ 
- Ngày snh mẹ  
- Nghề nghệp mẹ 
- Số đện thoạ mẹ 
- CCCD mẹ 
- Họ tn ch 
- Ngày sinh cha  
- Nghề nghệp ch 
- Số đện thoạ ch 
- CCCD cha 
- Họ tn ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Gớ tính ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Nghề nghệp ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Năm snh ngườ đỡ đầu (nêu có) 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Số đện thoạ ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- CCCD ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Trạng thá hện tạ (đng học, nghỉ học,
chuyển đ, chuyển đên, …) 

- Lớp 
- Học snh học chương trình lam qun ngoạ
ngữ 

- Ngay nhập học 

2 Nhân sự  

- Mã đinh dnh cá nhân  
- Mã nhân sự Bộ GD&ĐT 
- Họ nhân sự 
- Tn đệm nhân sự 
- Tn nhân sự 
- Ngày sinh  
- Quốc tich 
- Gớ tính 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Nơ snh 
- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ 
- Thư đện tử (Eml) 
- Chuyn nganh đao tạo (chính) 
- Trình độ đao tạo 
- Năm vao Nganh 
- Năm công tác tạ đơn vi 
- Trình độ ngoạ ngữ 
- Trình độ tn học 
- Trình độ chuyn môn nghệp vụ 
- Nhân sự la đảng vn 
- Nhân sự la đoan vn 
- Thông tn ta khoản ngân hang: số ta
khoản, tn ngân hang, ch nhánh 

- Mã số thuê 
- Số BHXH 
- Hình thức hợp đồng 
- Vi trí việc làm 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Trạng thái hiện tạ (đng dạy, nghỉ hưu,
chuyển đên, chuyển đ,…) 

- Phân công nhiệm vụ 

3 Trường học 

- Mã trường 
- Tn trường 
- Cấp quản lý 
- Đi chỉ: xã, huyện, tỉnh. 
- Tọ độ trường (knh tuyên, vĩ tuyên)  
- Số đện thoạ trường 
- Thư đện tử trường 
- Tn hệu trưởng 
- Số đện thoạ hệu trưởng 
- Trường đạt chuẩn quốc g 
- Mức độ kểm đinh chất lượng gáo dục 
- Loạ hình trường (công lập, tư thục) 
- Trường có vốn đầu tư nước ngoa 
- Suất đầu tư (đố vớ trường có vốn đầu tư
nước ngoa) 

- Trường có ch bộ Đảng 
- Wbst trường 
- Số quyêt đinh hoạt động trường 
- Ngày cấp hoạt động trường 
- Cơ qun cấp hoạt động trường 
- Số quyêt đinh thành lập trường  
- Ngày cấp thành lập trường 
- Cơ quan cấp thành lập trường 

4 Đểm trường 

- Mã đểm trường 
- Mã quận/huyện 
- Mã trường 
- Tn đểm trường 
- Đi chỉ đểm trường  
- Tọ độ đểm trường (knh tuyên, vĩ tuyên) 
- Số đện thoạ đểm trường 

5 Lớp học 

- Mã lớp 
- Tên lớp 
- Đểm trường 
- Trạng thá lớp 
- Nhóm tuổ 
- Lớp ghép 

6 Cơ sở vật chất 

- Dện tích đất 
- Dện tích xây dựng 
- Số lượng phòng nuô dưỡng, chăm sóc,
gáo dục trẻ m 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Số lượng phòng gáo dục thể chất, nghệ
thuật 

- Số lượng nha vệ snh 
- Trường có bêp ăn 
- Trường có sân chơ 
- Trường có bể bơ (cố đinh/d động) 
- Số lượng máy v tính 
- Số lượng lptop 
- Trường có ntrnt  
- Băng thông ntrnt 
- Có thêt bi phát wf  
- Có thêt bi phân luồng (routr) 



Phụ lục II 
 DỮ LIỆU GỐC TIỂU HỌC NGÀNH GDĐT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SGDĐT 
ngày tháng năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Nhóm thông tin Chi tiết 

1 Học sinh 

- Mã số đinh dnh cá nhân  
- Mã đinh dnh Bộ GD&ĐT 
- Họ học snh 
- Tn đệm học snh 
- Tn học snh 
- Ngày sinh  
- Gớ tính 
- Quốc tich 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Nơ snh (Tho 3 cấp hanh chính hoặc

tho tn cơ sở y tê kem đi chỉ cơ sở y tê)
- Nơ đăng ký kh snh (tho 3 cấp hanh

chính) 
- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ ln hệ 
- Họ tn mẹ 
- Ngày snh mẹ  
- Nghề nghệp mẹ 
- Số đện thoạ mẹ 
- CCCD mẹ 
- Họ tên cha 
- Ngày sinh cha  
- Nghề nghệp ch 
- Số đện thoạ ch 
- CCCD cha 
- Họ tn ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Gớ tính ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Nghề nghệp ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Năm snh ngườ đỡ đầu (nêu có) 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Số đện thoạ ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- CCCD ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Trạng thá hện tạ (đng học, nghỉ học,
chuyển đ, chuyển đên, …) 

- Lớp 
- Đã học lớp mẫu gáo 5 tuổ 
- Học snh bêt bơ 
- Đểm kểm tr đinh kì 
- Năng lực phẩm chất 
- Nhận xét  

2 Nhân sự  

- Mã đinh dnh cá nhân  
- Mã nhân sự Bộ GD&ĐT 
- Họ nhân sự 
- Tn đệm nhân sự 
- Tên nhân sự 
- Ngày sinh  
- Quốc tich 
- Gớ tính 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Nơ snh 
- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ 
- Thư đện tử (Eml) 
- Chuyn nganh đao tạo 
- Trình độ đao tạo 
- Năm vao Nganh 
- Năm công tác tạ đơn vi 
- Trình độ ngoạ ngữ 
- Trình độ tn học 
- Nhân sự la đảng vn 
- Nhân sự la đoan vn 
- Thông tn ta khoản ngân hang: số ta
khoản, tn ngân hang, ch nhánh 

- Mã số thuê 
- Số BHXH 
- Hình thức hợp đồng 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Vi trí việc làm 
- Trạng thái hiện tạ (đng dạy, nghỉ hưu,

chuyển đên, chuyển đ,…) 
- Phân công chuyên môn 
- Phân công chủ nhiệm 

3 Trường học 

- Mã trường 
- Tên trường 
- Cấp quản lý 
- Đi chỉ: xã, huyện, tỉnh. 
- Tọ độ trường (knh tuyên, vĩ tuyên)  
- Số đện thoạ trường 
- Thư đện tử trường 
- Tn hệu trưởng 
- Số đện thoạ hệu trưởng 
- Trường đạt chuẩn quốc g 
- Mức độ kểm đinh chất lượng gáo dục 
- Loạ hình trường (công lập, tư thục) 
- Trường có vốn đầu tư nước ngoa 
- Suất đầu tư (đố vớ trường có vốn đầu tư
nước ngoa) 

- Trường có ch bộ Đảng 
- Wbst trường 
- Cấp học  
- Số quyêt đinh hoạt động trường 
- Ngày cấp hoạt động trường 
- Cơ qun cấp hoạt động trường 
- Số quyêt đinh thành lập trường  
- Ngày cấp thành lập trường 
- Cơ qun cấp thành lập trường 

4 Đểm trường 

- Mã đểm trường 
- Mã quận/huyện 
- Mã đểm trường chính 
- Tn đểm trường 
- Đi chỉ đểm trường  
- Tọ độ đểm trường (knh tuyên, vĩ tuyên) 
- Số đện thoạ đểm trường 

5 Lớp học 

- Mã lớp 
- Tên lớp 
- Số buổ học trn tuần 
- Số têt học trn tuần 
- Lớp bán trú 
- Lớp ghép 

6 Cơ sở vật chất - Dện tích đất 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Dện tích xây dựng 
- Có công trình vệ snh 
- Số lượng phòng học 
- Số lượng phòng chức năng  
- Số lượng máy v tính 
- Số lượng lptop 
- Trường có internet  
- Băng thông ntrnt 
- Có thêt bi phát wf  
- Có thêt bi phân luồng (routr) 

7 Môn học - Mã môn 
- Tên môn 



Phụ lục III 
 DỮ LIỆU GỐC CẤP TRUNG HỌC VÀ GIÁO DỤC  

THƯỜNG XUYÊN NGÀNH GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SGDĐT 
ngày tháng năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Nhóm thông tin Chi tiết 

1 Học sinh 

- Mã số đinh dnh cá nhân  
- Mã đinh dnh Bộ GD&ĐT 
- Họ học snh 
- Tn đệm học snh 
- Tn học snh 
- Ngày sinh  
- Gớ tính 
- Quốc tich 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Số CCCD (đố vớ trung học phổ thông) 
- Ngay cấp CCCD 
- Nơ cấp CCCD 
- Nơ snh (tho 3 cấp hanh chính hoặc theo 
tn cơ sở y tê kem đi chỉ cơ sở y tê) 

- Nơ đăng ký kh snh (tho 3 cấp hanh
chính) 

- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ ln hệ 
- Họ tn mẹ 
- Ngày snh mẹ  
- Nghề nghệp mẹ 
- Số đện thoạ mẹ 
- CCCD mẹ 
- Họ tn cha 
- Ngày sinh cha  
- Nghề nghệp ch 
- Số đện thoạ ch 
- CCCD cha 
- Họ tn ngườ đỡ đầu (nêu có) 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Gớ tính ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Nghề nghệp ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Năm snh ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Số đện thoạ ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- CCCD ngườ đỡ đầu (nêu có) 
- Lớp 
- Trạng thá hện tạ (đng học, nghỉ học,
chuyển đ, chuyển đên, …) 

- Chương trình gáo dục 
- Học snh bêt bơ 
- Đoan vn 
- Số buổ học trn tuần 
- Môn tự chọn 
- Đểm học kì I 
- Đểm học kì II 
- Đểm tổng kêt 

2 Nhân sự  

- Mã đinh dnh cá nhân  
- Mã nhân sự Bộ GD&ĐT 
- Họ nhân sự 
- Tn đệm nhân sự 
- Tn nhân sự 
- Ngày sinh  
- Quốc tich 
- Gớ tính 
- Dân tộc 
- Tôn giáo 
- Nơ snh 
- Đi chỉ thường trú (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Chỗ ở hện ny (3 cấp hanh chính: đi
chỉ, phường/xã, quận/huyện/thanh phố,
tỉnh/thanh phố) 

- Quê quán 
- Số đện thoạ 
- Thư đện tử (Eml) 
- Chuyn nganh đao tạo 
- Trình độ đao tạo 
- Năm vao Nganh 
- Năm công tác tạ đơn vi 
- Trình độ ngoạ ngữ 
- Trình độ tn học 
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STT Nhóm thông tin Chi tiết 

- Nhân sự la đảng vn 
- Nhân sự la đoan vn 
- Thông tn ta khoản ngân hang: số ta
khoản, tn ngân hang, ch nhánh 

- Mã số thuê 
- Số BHXH 
- Tên trường  
- Hình thức hợp đồng 
- Vi trí việc làm 
- Phân công chuyên môn 
- Phân công chủ nhiệm 

3 Trường học 

- Mã trường 
- Tn trường 
- Tên phòng GDĐT 
- Đi chỉ: xã, huyện, tỉnh. 
- Số đện thoạ trường 
- Thư đện tử trường 
- Tn hệu trưởng 
- Số đện thoạ hệu trưởng 
- Trường đạt chuẩn quốc g 
- Mức độ kểm đinh chất lượng gáo dục 
- Loạ hình trường (công lập, tư thục) 
- Trường có vốn đầu tư nước ngoa 
- Suất đầu tư (đố vớ trường có vốn đầu tư
nước ngoa) 

- Trường có ch bộ Đảng 
- Wbst trường 
- Cấp học  
- Số quyêt đinh hoạt động trường 
- Ngày cấp hoạt động trường 
- Cơ qun cấp hoạt động trường 
- Số quyêt đinh thành lập trường  
- Ngày cấp thành lập trường 
- Cơ qun cấp thành lập trường 

4 Đểm trường 

- Mã đểm trường 
- Mã quận/huyện 
- Mã đểm trường chính 
- Tn đểm trường 
- Đi chỉ đểm trường  
- Tọ độ đểm trường (knh tuyên, vĩ tuyên) 
- Số đện thoạ đểm trường 

5 Lớp học - Mã lớp 
- Tên lớp 
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- Số buổ học trn tuần 
- Số têt học trn tuần 
- Lớp dạy 2 buổ trn 1 ngay 
- Lớp bán trú 
- Lớp ghép 
- Bộ sách gáo kho sử dụng 

6 Cơ sở vật chất 

- Dện tích đất 
- Dện tích xây dựng 
- Có công trình vệ snh 
- Số lượng phòng học 
- Số lượng phòng chức năng  
- Số lượng máy v tính 
- Số lượng lptop 
- Trường có ntrnt  
- Băng thông ntrnt 
- Có thêt bi phát wf  
- Có thêt bi phân luồng (routr) 

7 Môn học 
- Mã môn 
- Tên môn 
- La môn tự chọn 

 


